UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II  

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: Trung cấp nghề  (9+4) và Trung cấp (9+3)

Học phần: Ngữ văn 2

Lớp:  16TC/16TCN   Ngày thi:     /    / 2017


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

I. Đọc - hiểu:  (3 điểm)

Em hãy cho biết đôi nét về tác giả Hồ Xuân Hương và nêu ngắn gọn sự nghiệp sáng tác của bà.
II. Làm văn: (7 điểm)

Tục ngữ có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, em hiểu câu tục ngữ này như thế nào hãy nghị luận. 
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA

 PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

      Trần KimThu Liễu             Trần KimThu Liễu
         Trương Thị Hồng

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II  

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: Trung cấp nghề  (9+4) và Trung cấp (9+3)

Học phần: Ngữ văn 2

Lớp:  16TC/16TCN   Ngày thi:     /    / 2017


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

I. Đọc - hiểu:  (3 điểm)


Em hãy cho biết ngữ cảnh là gì? Hãy liệt kê các nhân tố của ngữ cảnh
II. Làm văn: (7 điểm)

Em hãy phân tích bài thơ “Thương vợ” của nhà thơ Trần Tế Xương.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA

 PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

      Trần KimThu Liễu             Trần KimThu Liễu
         Trương Thị Hồng
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề  (9+4) và Trung cấp (9+3)

Học phần: Ngữ văn 2

Lớp:  16TCN/16TC   Ngày thi:      /      / 2017



      Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

NỘI DUNG
I. Đọc hiểu (3 điểm)

	Ý
	Đáp án
	Điểm

cụ thể

	4 ý
	Vài nét về tác giả Hồ Xuân Hương:
· Hồ Xuân Hương không rõ năm sinh, năm mất. Bà được mệnh danh là “Bà chúa thơ Nôm”, là thiên tài kì nữ nhưng cuộc đời gặp nhiều bất hạnh.

· Thơ của Hồ Xuân Hương là thơ của phụ nữ viết về phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm chất dân gian từ đề tài, cảm hứng ngôn từ và hình tượng.

· Nổi bật trong sáng tác thơ Nôm của Hồ Xuân Hương là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp và khát vọng của người phụ nữ.

Sự nghiệp sáng tác:

· Hồ Xuân Hương sáng tác cả chữ Hán và chữ Nôm nhưng thành công hơn cả ở chữ Nôm với các tác phẩm tiêu biểu như: Bánh trôi nước, Tự tình, quả mít…
	0.75
0.75

0.75

0.75


II. Làm văn (7 điểm)
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý
3 ý 
1 ý


	          Gợi ý làm văn

1. Mở bài:

Mỗi một câu tục ngữ đều ẩn chứa trong đó một bài học mà người xưa đúc kết để lại, truyền dạy cho con cháu. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” chính là kinh nghiệm từ cuộc sống của ông cha ta. Nó thể hiện mối quan hệ giữa môi trường xã hội với việc hình thành nhân cách con người.
2. Thân bài

- Giải thích: “Mực” có màu đen, là tượng trưng cho những cái xấu xa, những điều không tốt đẹp. Tay khi bị dính mực thì sẽ dính màu đen của mực. Vậy nên “gần mực thì đen” tức là khi ta tiếp xúc với những điều xấu thì sẽ dễ dàng bị tiêm nhiễm theo. Đối ngược với mực, “đèn” lại là một vật phát ra ánh sáng khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Vậy nên, “đèn” trưng cho những điều tốt đẹp. “Gần đèn thì sáng” ý muốn nói đến việc ta được sống trong môi trường lành mạnh thì cuộc sống sẽ được ảnh hưởng nhiều về mặt tích cực.  Như vậy, cả câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” chính là lời nhắc nhở cho chúng ta phải biết lựa chọn những cái tốt, cái phù hợp với bản thân để phát triển.

 
- Liên hệ: Trong một lớp học, không phải ai cũng là người tốt. “Con sâu làm rầu nồi canh”, sẽ có những bạn học sinh lười học, ham chơi, vô kỉ luật. Đồng thời, bên cạnh đó, nhiều bạn cũng đang cố gắng học hành chăm chỉ, lễ phép với thầy cô, chan hòa với bạn bè. Bởi vậy, nếu chúng ta không cẩn thận trong việc lựa chọn một người bạn để chơi thích hợp, sẽ dễ gặp phải những người bạn không tốt. Họ sẽ tiêm nhiễm cho chúng ta những thói hư tật xấu, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Ngược lại, nếu chịu khó học hỏi những bạn học giỏi, có ý thức, bản thân sẽ có nhiều tiến bộ hơn, kết quả học tập cũng sẽ được cải thiện đáng kể.

- Mở rộng bàn bạc: Tuy nhiên, bên cạnh đó, câu tục ngữ vẫn còn có mặt khiếm khuyết. Thực tế không phải ai cũng dễ dàng bị lôi kéo bởi môi trường xấu. “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, có rất nhiều người tuy cuộc sống khó khăn, vất vả, phải tiếp xúc nhiều với những thói hư tật xấu của xã hội, nhưng họ vẫn giữ được cho mình một nếp sống lành mạnh. Hơn nữa, với những bạn xấu, nếu được các bạn tốt chơi cùng, hướng dẫn khuyên nhủ, thì cũng sẽ có sự thay đổi về nhận thức. Những bạn hư được ngồi cùng với những bạn ngoan sẽ nhìn thấy mặt thiếu sót của bản thân mà sửa đổi, cố gắng.
3. Kết bài:

Câu tục ngữ là một lời khuyên đúng đắn nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải xem xét một vấn đề trên nhiều khía cạnh. Điều quan trọng ở đây chính là ý thức của bản thân trong việc rèn luyện đạo đức và học tập.
	7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Nghị luận đầy đủ các luận  điểm chính (giải thích, liên hệ, mở rộng). Các dẫn chứng trong phần liên hệ phải rõ ràng, chính xác, thuyết phục. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp của văn nghị luận xã hội. 

· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Nghị luận tương đối đầy đủ các luận  điểm chính (giải thích, liên hệ, mở rộng). Các dẫn chứng trong phần liên hệ khá rõ ràng, chính xác, thuyết phục. 

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp của văn nghị luận xã hội. 

· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Nghị luận còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ các luận điểm chính. Thiếu các dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm chính.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận  của nghị luận xã hội. 

· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng, chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp nghị luận. 

· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1


_______Hết_______

PHỤ TRÁCH BỘ MÔN





GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

         Trần KimThu Liễu





Trương Thị Hồng
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề  (9+4) và Trung cấp (9+3)

Học phần: Ngữ văn 2

Lớp:  16TCN/15TC   Ngày thi:     /      / 2017



      Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

NỘI DUNG
III. Đọc hiểu (3 điểm)

	Ý
	Đáp án
	Điểm

cụ thể

	2 ý
	· Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó sản phẩm ngôn ngữ (văn bản) được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa vào để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó.

· Các nhân tố của ngữ cảnh bao gồm:

+ Nhân vật giao tiếp

+ Bối cảnh ngoài ngôn ngữ 

+ Văn cảnh
	1.5
   0.5

   0.5

   0.5


IV. Làm văn (7 điểm)
	Ý
	Đáp án 
	Điểm

	1 ý 
4 ý 

(theo bố cục: đề, thực,luận, kết)

 
	Gợi ý làm văn

1. Mở bài: 

· Trong sự vận động và phát triển của văn học trung đại ta có 900 năm là của văn học viết, thế nhưng đề tài gia đình và hình tượng người vợ rất ít được nhà thơ nói đến, các nhà thơ có viết về vợ của mình thì chỉ viết khi các bà ấy đã qua đời. Trần Tế Xương là một trường hợp ngoại lệ. Ông viết nhiều, viết hay và viết thấm thía về vợ của mình là bà Phạm Thị Mẫn. “Con gái nhà dòng lấy chồng Kẻ Chợ” đi vào thơ chồng làm nên một hình tượng đẹp đẽ, hình tượng người vợ Việt Nam với những phẩm chất cao đẹp, bài thơ Thương Vợ là một trong những bài thơ nổi tiếng của Tú Xương viết về đề tài người vợ của ông.

2. Thân bài: 

·   Đây là một bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú đường luật và mở đầu hai câu đề là sự giới thiệu về công việc của bà Tú - vợ nhà thơ: 

“Quanh năm buôn bán ở mom sông

Nuôi đủ năm con với một chồng”

·  Chúng ta ở đây chắc ai cũng biết buôn bán là một nghề rất vất vả nhất là buôn gánh bán bưng đòi hỏi phải có sức khỏe, rồi muốn buôn bán được phải biết tính toán khéo léo, nhanh nhẹn và phải có tài ăn nói cho người mua vừa lòng mà mua. Việc buôn bán lại ở mom sông nó khác xa với việc buôn bán ở nơi đô hội, những nơi thuận lợi khác. Mom sông là một dẻo đất nhô ra giữa lòng sông, ba bề là sóng nước, nơi đây có mưa gió, bão lũ gì thì mom sông hứng trước nhất và nhiều nhất vậy mà bà Tú phải buôn bán ở nơi địa thế như thế này thì thật là nguy hiểm. Bà không chỉ xoay sở, tính toán trong công cuộc mưu sinh đầy tất bật, vất vả, cực nhọc mà còn phải đối mặt với cái khắc nghiệt, đầy trắc trở, dữ dằn của không gian, của địa thế. Công việc này được diễn ra quanh năm. 
· Với giọng điệu trào phúng “năm con với một chồng” một nụ cười hóm hỉnh tự mỉa mai đến tê tái đã nở ra ở đây. Nhà thơ đã tự hạ mình xuống để ngang bằng với những đứa con thành đứa con đặc biệt cho vợ nuôi. Như vậy ngoài nụ cười tự trào còn là một tiếng cười đau đớn và chua chát. 
· Nối tiếp hai câu đề là hai câu thực nhà thơ tiếp tục cho người đọc hiểu thêm điều gì ở người vợ của mình?

“Lặn lội thân cò khi quãng vắng 

Eo sèo mặt nước buổi đò đông”  

· Để làm tô đậm thêm cái dáng vẻ của bà Tú tác giả đã mượn hình ảnh rất quen thuộc trong ca dao đó là hình ảnh “con cò”. Ca dao mượn hình ảnh con cò để ngụ ý nói đến người phụ nữ tần tảo một nắng hai sương như:

“Con cò mà đi ăn đêm 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…”

“Con cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”

· Còn Tú Xương thì mượn hình ảnh “thân cò” chứ không phải là “con cò” để miêu tả bà Tú. Thân cò là thân phận bà Tú khổ đau, tủi cực như thân phận cò để kiếm sống nuôi chồng nuôi con. Ca dao thì nói “Con cò lặn lội bờ sông” còn Tú Xương thì đảo ngược lại “lặn lội thân cò”. Hai từ “lặn lội” là từ láy toàn là thanh trắc cho ta hình dung thấy những bước chân bì bõm trong bùn nước với dáng vẻ tất tả, vất vả, và rồi nơi mênh mông vắng lặng “quãng vắng” đã làm nổi bật cái thân cò càng thêm côi cút, tội nghiệp, lủi thủi, lẻ loi của bà Tú trong cuộc mưu sinh kiếm sống vì chồng vì con. 

· Đối với câu thơ thứ ba câu thơ thứ ba câu thơ thứ tư  ta có hình ảnh “eo sèo”, đây là tiếng kỳ kèo mặc cả, kêu ca phàn nàn một cách khó chịu của người mua kẻ bán bên ven sông, lại ở lúc buổi đò đông, lúc mà thuyền bè tấp vào, chen vào đông đúc tranh giành mua, bán. Đò đông cũng là đông đò và đông người. Trong ca dao có câu “Ra đi mẹ dặn con này - sông sâu chớ lội, đò đầy chớ sang”. Ca dao đã dặn như vậy, bởi đò đầy, đò đông là chỗ hiểm nguy luôn rình rập, ập đến bất cứ lúc nào, ấy vậy mà vì chồng vì con bà Tú vẫn phải chen chân vào, cho thấy bà phải chịu trên là sự tất tả nhọc nhằn, dưới là sự nhục nhằn, tủi cực. Tại sao chúng ta hiểu được như vậy, bởi bà Tú là vợ của một nho sĩ, người mà rất trọng danh dự rất ngại bon chen với đời ấy vậy mà bà Tú vì chồng vì co chường mặt ra với đời để tranh giành mua bán.
“Một duyên hai nợ âu đành phận

Năm nắng mười mưa dám quản công”

· Vẫn là nghệ thuật đối của thơ đường, song giọng điệu của hai câu thơ luận đã có sự chuyển đổi đó là giọng kể lể của nhà thơ nhập vai bà Tú để nói hộ nỗi lòng của bà Tú. Bà Tú vốn là một người thơ hay, chữ tốt, bà vốn là con nhà dòng dõi. Giai thoại kể lại rằng Tú Xương thường làm thơ dán ở cột nhà chờ vợ đi bán gạo về để vợ đọc rồi bình và cùng sửa với nhà thơ, cho nên ở đây chính là giọng của người vợ hiền có chữ nghĩa, hiểu biết, tảo tần và đẹp đẽ như vậy. Trong giọng kể lể của bà Tú Tác giả đã sử dụng  thành ngữ “năm nắng mười mưa” và một câu nói của nhà Phật và đã trở thành câu nói cửa miệng của dân gian đó là duyên nợ. Nếu hiểu hạnh phúc là duyên may là may mắn thì bà Tú chỉ hưởng có một nhưng nợ thì bà Tú phải trả gấp đôi. Đặt câu thơ này trong trong cảnh đời của Tú Xương ta càng thêm thấm thía và hiểu sâu sắc về việc nhà thơ nhận ra ân nghĩa sâu nặng của vợ mình, lấy mình thì hạnh phúc, sự may mắn thì chỉ được một nhưng vì nợ thì vợ phải trả gấp đôi. Đến đây, hai câu luận đã gần như đúc lên thành hình, thành khối về vẻ đẹp của bà Tú, một vẻ đẹp về tâm hồn của đức hi sinh và lòng vị tha, đây chính là vẻ đẹp cốt lõi của người vợ, người vợ Việt Nam lấy hi sinh làm bổn phận và hạnh phúc của đời mình.
· Đi đến cuối bài thơ là hai câu kết:

“Cha mẹ thói đời ăn ở bạc 
Có chồng hờ hững cũng như không”
· “ Cha mẹ thói đời” là một câu khẩu ngữ, là một tiếng chửi đổng đã văng vào thơ từ cái thời Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương “ chém cha cái kiếp má đào, chém cha cái kiếp lấy chồng chung” đây là cái mới trong suy nghĩ đã trở thành thi liệu, chất liệu cho thơ để bộc lộ sự căm phẫn về thói đời. Ở đây Tú Xương đã ném thẳng tiếng chửi vào thói đời, Chúng ta ai cũng biết Tú Xương sinh trong buổi giao thời Hán học đã suy tàn, thân phận của những nho sĩ như tú Xương rất bơ vơ và rất tủi cực mạc dù rất có tài nhưng 8 lần đi thi thì chỉ có 1 lần đỗ mà đỗ vớt trong số 200 thí sinh được lấy thêm vào năm 1894 với tấm bằng tú tài ấy Tú Xương chưa đủ để tìm được một phận vị trong xã hội vì xã hội bấy giờ, cái bằng tú tài thuộc loại dang dở dở dang (tú tài không được thi Hội, cử nhân mới được thi, tú tài không được bổ quan, cử nhân mới được bổ). Do đó thi cử đã trở thành nỗi đau nước mắt trên thơ Tú Xương trong bài Phú hỏng khoa Canh Tý có câu “hổ bút, hổ nghiên, tủi lều, tủi chõng” hay trong bài buồn thi hỏng có câu “Bụng buồn còn biết nói năng chi, đệ nhất buồn là cái hỏng thi, Một việc văn chương thôi cũng hỏng, trăm năm thân thế có ra gì” Như vậy thói đời, đã quay lòng, quay lưng ngoảnh mặt với Tú Xương người nho sỹ tài hoa này, đây cũng chính là nguyên nhân nảy sinh ra một hạng người như Tú Xương đó chính là những người chồng hờ hững đó chính là bi kịch của cuộc đời Tú Xương.

3. Kết bài 

· Tóm lại, Bài thơ “thương vợ” là một bài thơ hay và cảm động nhất của nhà thơ Trần Tế Xương viết về người vợ của mình. Bài thơ vừa chặt chẽ về thi luật, vừa tự nhiên trong việc đưa cao dao, khẩu ngữ dân gian như một khúc tâm tình tuôn chảy, làm mới lại thi liệu, ngôn liệu của dân gian để đưa văn học trở nên gần gũi dễ nhớ. Bài thơ đã xây dựng thành công hình tượng bà Tú một hình tượng đẹp đẽ của người vợ Việt Nam, bộc lộ một tấm lòng yêu thương sâu sắc của tác giả đối với người vợ hiền cùng với tiếng lòng ấy là một nỗi đau đời của nhà thơ. 
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích đầy đủ và làm nổi bật được nghệ thuật và  nội dung của bài thơ theo bố cục đề, thực, luận, kết. Liên hệ rõ ràng, chính xác, thuyết phục. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích của văn nghị luận văn học. 

· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu phù hợp. 
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích tương đối đầy nghệ thuật và nội dung của bài thơ theo bố cục đề, thực, luận, kết. Liên hệ khá rõ ràng, chính xác, thuyết phục. 

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp phân tích của văn nghị luận văn học. 

· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Phân tích còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nghệ thuật và nội dung của bài thơ. Chưa có phần liên hệ.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích của văn nghị luận văn học. 

· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng, chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
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	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nghệ thuật và nội dung của bài thơ. 

· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
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